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2.1 . Những vắn đề về từ ngữ
2.1.1. Đ ại từ  n h ả n  xư ng  trong  tiến g  V iệt

Có thể nói, đại từ nhân xưng trong tiếng Việt là một 
loại từ hết sức phức tạp. Bởi vì, nó có số lượng lớn, lại luôn 
luôn mang giá trị biểu cảm (cảm tình sắc thái). Tất cả các 
danh từ chỉ quan hệ gia tộc thân thuộc đều có thể dùng 
làm dại từ nhân xưng. Có một vài đại từ như: tôi, họ v.v. 
người ta  tưởng như chúng khách quan, là trung tính; nhưng 
trong thực tế  không phải thế, chúng luôn luôn tiềm ẩn khả 
năng biểu cảm, và sẵn sàng bộc lộ khi cần đến. Trong nói 
năng giao tiếp để có được cách xưng hô phù hợp, nhiều khi 
cũng phải trải qua những bước tìm hiểu, đánh giá. Chẳng 
hạn, cần phải biết người đối thoại với mình bao nhiêu tuổi, 
nghề nghiệp, chức vụ gì v.v... Đó là những “thao tác” mà 
đối với những người sử dụng những ngôn ngữ khác là thừa. 
Người ngoại quốc (kể cả người Trung Quốc) khi học tiếng 
Việt đều cảm thấy việc sử dụng đại từ nhân xứng là một 
việc khó khăn. Hình thức đối ứng giữa xưng (ngôi 1) và gọi 
(ngôi 2) cũng không đơn giản chút nào. (Xin xem bảng 
liệ t kê)

X ư ng (ngôi 1) Gọi (ngôi 2)

tôi 

chúng tôi

ông, anh, em, bác, chú, cậu, cụ, ngài...

bà, chị, em, bác, cô, dì, cụ, mợ, thím ...
các ông, các anh ...
các bạn, các bà, các chị, các người, ...
mình, bố nó, bố mày, mẹ mày, ba nó, 
má nó, nhà, ông anh, bà chị, chú em, 
cô em



thiếp chàng

ta ngươi, các người, nàng

tớ cậu,
chúng tớ các câu

tao mày
chúng tao, tụi chúng mày, tụi mày, bay, tụi bay

tao

mình bạn ,cậu

chúng mình các bạn, các cậu

đây đấy, đằng ấy

người ta mình, đằng ấy

người này ai

thằng (con) này ai, thằng (con) nào

ai đằng ấy ...

ông cháu, mày, các cháu,
chúng ông chúng mày, chúng bay

bà cháu, mày,
các bà các cháu, chúng mày, chúng bay

anh em, chú (mày), cô (em), dì (né), cậu
các anh (nó)

chị em, chú (mày), cô (em), dì (nó), cáu ínó)
các chị các em, các chú, các cô, các dì. các câu

em anh, chị, bác (cháu), ông. ba. cãu
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chúng em các anh, các chị, các bác, các ông, các 
bà, các cậu...

bác 
các bác

cháu, chú (nó), mày 
các cháu, các chú

chú 
các chú

cháu, anh (nó), chị (nó), mày
các cháu, các anh, các chị, chúng mày, 
tụi bay

cậu 
các cậu

cháu, anh (nó), chị (nó), mày
các cháu, các anh, các chị, chúng mày,
tụi bay

cô 
các cô

cháu, anh (nó), chị (nó), mày
các cháu, các anh, các chị, chúng mày,
tụi bay
em (học sinh), con (học sinh), các em 
(học sinh), các con (học sinh)

dì 
các dì

cháu, anh (nó), chị (nó), mày,
các cháu, các anh, các chị, chúng mày,
tụi bay

thím 
các thím

cháu, anh (nó), chị (nó), mày
các cháu, các anh, các chị, chúng mày,
tụi bay

cha, ba, bô' con
mẹ, má, u, bầm con

con cha, ba, bố, mẹ, u, má, bầm ...
cháu ông, bà, bác, chú, cậu, dì, thím, mợ, cô



So sánh mô hình danh ngứ tieiig , J và tiếng Hán

T iêng  V iệt t3 Í2 ti c  Si S2

T iếng  Hán Í3 (S2) Í2 ti (Si) c

Ví dụ: Tất cả ba cái bàn gỗ ấy

( 3 f # )  »  =  * * *

Hết thảy năm cậu học sinh thông minh kia

ầ m % W Ễ í ồ ¥ Ê i

Phần hậu tố  danh ngữ tiếng Việt tiềm tàng khả năng 
mở rộng, kéo dài, nhiều khi vượt khỏi phạm vi từ. Điều 
này khiến người dịch lúng túng, khó nhìn nhận và dễ 
sai sót.
Ví dụ:

(Tôi nhìn thấy) ngôi nhà gạch mới làm để nghỉ mát của công đoàn thợ mỏ.
[ T j [ _ c ] [ _ s j  s___I s____II B 1

Các hậu tô' đồng loại có quan hệ liên hợp (bình đẳng, 
không có cái nào quan trọng hơn cái nào) thì trậ t tự 
trước sau tương đối tự do (kể cả tiếng Hán lẫn tiếng 
Việt).
Ví dụ:

(Đó là) một cô con gái 16 tuổi, mắt bồ cáu, rất thông minh, đang học lớp 10
L L liil c—II !_JI__ Ẽ__ II s II s Ị
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Vị trí của s có thể đảo lộn trong khi dịch mà không 
ả n h  hường đến ý nghĩa cơ bản cần diễn đạt.

2.2.2. Động ngữ (ngữ động từ, cụm động từ, OỆỂỄ,

Động ngữ không có mô hình xác định một cách tương đòi rõ 
ràng như danh ngữ, vì nó lệ thuộc vào tính chất của dộng từ 
trung tâm. Chẳng hạn ngoại động từ

thì n hất th iế t phải có 
phụ tố sau đi kèm, nhưng nội động tù

th ì không nhất thiết
phải có phụ tố, vì bản thân  nó không có nhu cầu.

Trong tiếng Hán, khi nhắc đến động ngữ thì đồng thời 
phải nhắc đến ba thuật ngữ ngữ pháp đi kèm, đó là: trạng

ngữ tản ngữ ( ặ i ì p ') ,  và bổ ngữ Trạng
ngữ là phụ tố trước của động từ, còn tâ n  ngữ và bổ ngữ là 
phụ tố sau của động từ. Một động từ có khi có đủ cả ba loại 
phụ tố, có khi chỉ có một hoặc hai trong số ba phụ tố.
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Việt: Tổng két lại một cách (có) khoa học kinh nghiệm 30 
năm nậy c  ị 3 II_________s________II_________ s_______ I

1. T rạ n g  n g ữ  tiến g  H á n  (phụ tố  trước của động ngữ) 
trong nhiều trường hợp lại ứng với phụ tố sau của 
động ngữ đồng nghĩa trong tiếng Việt. So sánh:

học ở trường 
I 'c II s I

làm  viêc trong nhà m á1

thức dậy lúc 5 giờ sán
ỉ c l L .-- .- i- . . . 5

lấy vợ năm  ngoái
I £_][ I

rẽ bên phải
H I s I 

viết bút lông
LUI__ £__I
làm  bằng gỗ 
I c II 8 I

cống hiến cho tổ  quốc
____1_____ I

gọi điện thoại cho nó
L -£
di chậm  
I c II s I

1 t JÍ£ J

í i r Ị Ị f ^
I í  IIc J

¥ ± S j ă j ẹ t ì ẽ
I t II c I

I t II c I

LULU

ỉ__i__|[£j

[_JL  jG _ ỉ

I t II c I 

I___t II c Ị

M 3Ẽ
11II c !
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